
DANH MỤC HÀNG HOÁ 

Stt Danh mục Hàng hoá
Quy cách/ Tiêu chuẩn kỹ 

thuật
ĐVT

Số 

Lượng
Ghi chú 

1 Bảng tên Mica để bàn Kích thước: 10x30cm Cái 15

2 Bao đựng phim X-Quang Giấy màu Vàng, Size 32x47 cm Cái 1000

3 Bao PP đen có quai - loại 1 kg Dày - Loại 1 kg Kg 70

4 Bao PP đen có quai - loại 10 kg Dày - Loại 10 kg Kg 2

5 Bao PP đen có quai - loại 20 kg Dày - Loại 20 kg Kg 18

6 Bao PP đen có quai - loại 5 kg Dày- Loại 5 kg Kg 6

7 Bao PP zin trắng có quai - loại 1kg Dày- Loại 1kg Kg 3

8
Bao PP zin trắng có quai- loại 

10kg
Dày - Loại 10 kg Kg 46

9 Bao PP zin trắng có quai- loại 5kg Dày - Loại 5 kg Kg 7

10
Bao PP zin xanh có quai- loại 

10kg
Dày - Loại 10 kg Kg 50

11 Bao PP zin xanh có quai- loại 5kg Dày - Loại 5 kg Kg 9

12
Bao PP zin xanh có quai- loại 5kg 

Mỏng - Loại 5 kg
Mỏng (thường) - Loại 5 kg Kg 40

13 Bạt Nilon trắng
Nhựa trong suốt, khổ 1m x 

100m/1 cây
Cây 1

14 Băng keo 2 mặt 24mm size: 24mm , 25 yard Cuộn 14

15 Băng keo giấy 24mm Chiều dài 18 yard (16m) Cuộn 29

16 Băng keo simili 3.6cm - Xanh dương Cuộn 4

( Kèm theo Yêu cầu báo giá số       /TB-KSBT ngày   tháng 4 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật)



17 Băng keo simili 5cm- Xanh dương Cuộn 11

18 Băng keo simili 5cm- Xanh lá Cuộn 1

19 Băng keo trong 15 mm Rộng 15mm Cuộn 30

20 Băng keo trong 24mm Rộng 24mm Cuộn 19

21 Băng keo trong 48mm
5cm, chiều dài 100ya (tương 

đương 90m)
Cuộn 10

22 Băng keo xốp hai mặt
Màu vàng 2 mặt. Kích thước: 2.4 

x 420cm2
Cuộn 5

23 Bấm lỗ
Loại lớn, để bấm giấy dày, đóng 

cuốn
Cái 3

24 Bật lửa (Hộp quẹt) Chất liệu Nhựa, thép, đá lửa, gas Cái 15

25 Bìa 3 dây - 10cm
có 3 dây, cao 10cm, khổ A4, bìa 

giấy catton cứng
Cái 30

26 Bìa 3 dây - 20cm
có 3 dây, cao 20cm, bìa giấy 

cacton cứng
Cái 50

27 Bìa 60 lá
Bìa ngoài bằng nhựa cứng, ruộc 

60 lá, đóng lồng
Cuốn 3

28 Bìa 80 lá
Bìa ngoài bằng nhựa cứng, ruộc 

80 lá, đóng lồng
Cuốn 3

29 Bìa đục lỗ 400g/A4 100 tờ/xấp, khổ A4 Xấp 36

30 Bìa kiếng
D 1.5 ly, bóng kiếng dùng để 

đóng cuốn tài liệu
Xấp 2

31 Bìa lá A4 Khổ A4, nhựa màu trắng Cái 330

32 Bìa lá A4 nhựa màu Khổ A4, nhựa nhiều màu Cái 50

33 Bìa lá F4 Khổ F4, nhựa màu trắng Cái 62

34 Bìa nút A4 Khổ A4, nhựa màu trắng Cái 444

35 Bìa nút F4 Khổ F4, nhựa màu trắng Cái 295



36 Bìa trình ký đôi - Giấy cứng
Khổ A4. Bìa xanh - giấy cứng 

màu xanh phủ simily
Cái 2

37 Bìa trình ký đôi - Nhựa Khổ A4 - Nhựa Cái 22

38 Bìa trình ký đơn - Nhựa Khổ A4 - Nhựa Cái 1

39 Bọc rác vàng loại đại Size đại 78x92cm, 3 cuộn/1 kg Kg 36

40 Bọc rác vàng loại tiểu Size tiểu 44x55cm, 3 cuộn/1 kg Kg 30

41 Bọc rác vàng loại trung Size trung 55x65cm, 3 cuộn/1 kg Kg 7

42 Bọc rác xanh loại đại Size đại 78x92cm, 3 cuộn/1 kg Kg 75

43 Bọc rác xanh loại tiểu Size tiểu 44x55cm, 3 cuộn/1 kg Kg 50

44 Bọc rác xanh loại trung Size trung 55x65cm, 3 cuộn/1 kg Kg 5

45 Bọc rác Y tế có dây (Màu vàng) Loại dày 15 lít. Màu vàng. Kg 7

46

Bộ hồ sơ Viên chức theo Thông 

tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội 

Vụ

Hình thức in ấn rõ nét, không 

nhòe; kích thước và màu sắc 

Đúng mẫu Thông tư 07/2019 của 

Bộ Nội vụ

Bộ 150

47 Bộ lau nhà 360 inox
Thùng nhựa có chứa lồng vắt inox 

và 1 cây lau. Xoay 360 độ
Bộ 2

48 Bộ sạc dành cho Pin Lithium
Hộp sạc 8 cùng lúc 8 Pin Lithium. 

Cổng sạc USB Type C
Cái 2

49 Bộ thau rổ 2T4 Nhựa, KT: 27 x 24 x 10.5cm Bộ 2

50 Bộ thau rổ 2T8 Nhựa, KT: 31 x 28 x 12.5cm Bộ 2

51 Bộ thau rỗ 3T6 Nhựa, ĐK: 36 cm Cái 2

52 Bột giặt - 770gram
Trọng lượng: 770gram/1 gói, tẩy 

vết bẩn trong khi giặt
Gói 32

53 Bùi nhùi kẽm Thép không gỉ, mạ kẽm Cái 6

54 Bút bi đen Bi 0,5 mm Cây 49



55 Bút bi đỏ Bi 0,5 mm Cây 58

56 Bút bi xanh Bi 0,5 mm. 1 hộp/20 cây Cây 605

57 Bút bi xanh Bi 0,7mm Cây 160

58 Bút chì 2B. Thân gỗ Cây 45

59 Bút dạ quang - hồng Màu hồng, sử dụng 2 đầu bút Cây 3

60 Bút dạ quang - cam Màu cam, sử dụng 2 đầu bút Cây 14

61 Bút dạ quang - vàng Màu vảng, , sử dụng 2 đầu bút Cây 55

62 Bút đế cắm PH 02, gồm bút và đế cấm bút Cây 22

63 Bút lông bảng đỏ
Màu đỏ, Ngòi sợi Polyester, 

đường kính nét 2.5 mm
Cây 2

64 Bút lông bảng xanh
Màu xanh, Ngòi sợi Polyester, 

đường kính nét 2.5 mm
Cây 40

65 Bút lông dầu đỏ
Màu đỏ, 2 đầu khác nhau: 1 đầu 

nhọn và 1 đầu tròn
Cây 2

66 Bút lông dầu xanh
Màu xanh, 2 đầu khác nhau: 1 đầu 

nhọn và 1 đầu tròn
Cây 30

67 Bút lông kim xanh
Màu xanh, 2 đầu, KT: 0.4mm 

(đầu nhỏ) và 1.0mm (đầu lớn).
Cây 140

68 Bút mực nước đen Ngòi bút 0,5mm Cây 3

69 Bút xóa kéo 12m, dùng cho văn phòng Cây 55

70 Bút xóa nước Dung tích 12ml, đầu bút không gỉ Cây 12

71 Cây Lau bẹ Inox 4 tấc Cán liền - KT Bản lau: 40 cm Cây 2

72 Cây lau bẹ Inox 6 tấc Cán liền - KT Bản lau: 60 cm Cây 8



73 Cây lau nhà 360 phi 25 ngắn

Thân cây được chế tạo bởi 2 phần 

có thể tháo rời hay lắp ghép bằng 

ren dạng nổi vặn xoắn, chất liệu 

inox - Đầu xoay 360

Cây 2

74 Chai nhựa có vòi xịt Loại 500ml Chai 5

75 Chổi bông cỏ
Cán nhựa, bông cỏ dầy, bền, đẹp 

và không rụng bông
Cây 34

76 Chổi quét bụi máy tính Nhựa nylon bền chắc Cái 7

77 Chổi quét bụi nilon - cỡ lớn Dài 50 cm, dùng quét bàn, ghế Cây 10

78 Chổi quét nước Nhự PP, Cán Inox Cây 5

79 Chổi tàu dừa Dài 90 cm Cây 5

80 Chuốt bút chì Bằng sắt, bén Cái 14

81 Cọ cong đại
Kích thước: Dài 39.5 cm. Chất 

liệu: PP
Cây 10

82 Cờ phướng
Loại tốt 8 lá/Bộ. KT 0,5 x 1m. 

Chất liệu phi bóng
Bộ 4

83 Cờ Tổ quốc KT: 120x180 cm Cái 2

84 Cước xanh lớn
Sợi tổng hợp (acrylic-copolymer). 

Size lớn 15 x 19 cm
Cái 61

85 Dao rọc giấy Loại trung Cái 19

86 Dập kim
Dập tối đa: 120 tờ giấy A4/1 lần. 

Kích thước: 275x75x178mm
Cái 1

87 Dây rút 8x35cm Dây rút nhựa 8x35cm, màu trắng Bịt 5

88 Dây rút 8x40cm Dây rút nhựa 8x40cm, màu trắng Bịt 5



89 Dây thun khoanh lớn 0,5 kg/bịch Bịch 21

90 Dụng cụ cắt băng keo - Lõi 5cm Khổ 5cm, đường kính lõi 7.5cm Cái 4

91 Dụng cụ gỡ kim bấm
bằng kim loại, dùng cho văn 

phòng
Cái 15

92 Đồ bấm số 10
sử dụng thông thường cho văn 

phòng
Cái 41

93 Đồng hồ
Loại treo tường -Đường kính 30 

cm
Cái 3

94 File (bìa) kẹp tải liệu A4 Kích thước: 21x30cm Cái 10

95 Gáo nước nhựa KT 30 x 21 x 14cm Cái 5

96 Găng tay cao su
100% cao su thiên nhiên, độ dài 

400mm
Đôi 32

97 Găng tay vải
Dày dặn, chống nóng, chiều dài 

tới cẳng tay
Đôi 3

98 Ghế nhựa mini KT 26x17x15 cm Cái 2

99 Giấy A0 Định lượng 70 gsm tờ 20

100 Giấy A4 - 70 gsm
Định lượng 70 gsm, 1 gram = 500 

tờ
Gram 808

101 Giấy A4 - 80 gsm
Định lượng 80 gsm, 1 gram = 500 

tờ
Gram 10

102 Giấy A5
Định lượng 70gsm, 1 gram =500 

tờ
Gram 450

103 Giấy báo cũ Sạch, tái sử dụng được Kg 10

104 Giấy bìa thái màu hồng A4
Định lượng 180 gsm;, 1 gram = 

100 tờ
Xấp 2

105 Giấy bìa thái màu vàng A4
Định lượng 180 gsm, 1 gram=100 

tờ
Xấp 1

106 Giấy bìa thái màu xanh dương A4
Định lượng 180 gsm, 1 gram=100 

tờ
Xấp 6



107 Giấy bìa thái màu xanh lá A4
Định lượng 180 gsm, 1 gram=100 

tờ
Xấp 1

108 Giấy dầu Chống thấm Tờ 100

109 Giấy hộp 2 lớp 180 tờ 2 lớp 180 tờ - 3 hoa Hộp 61

110 Giấy hộp không bụi

Size: 11×21.3cm Hộp 280 miếng. 

không sinh bụi, thấm hút tốt dùng 

để lau bề mặt sản phẩm tinh xảo

Hộp 10

111 Giấy in liên tục 1 lóp
1 lớp, Khổ 210 x2 97 mm (1 

thùng/2.000 tờ)
Thùng 4

112 Giấy in mã vạch
giấy tem decal, Kích thước: 

60x25mm
Cuộn 10

113
Giấy in nhiệt (giấy in bill) zise 

K80
Khổ 80mm Cuộn 100

114 Giấy note 1.5 x 7.6 cm 4 màu/xấp, 100 tờ/màu Xấp 11

115 Giấy note 3 x 3 inch - chia 4 100 tờ/xấp Xấp 3

116 Giấy note 3 x 4 inch vàng 100 tờ/xấp Xấp 18

117 Giấy note mũi tên 5 màu/xấp. 20 tờ/màu Xấp 54

118 Giấy vệ sinh 2 lớp 10 cuộn/lốc Lốc 93

119 Giấy vệ sinh cuộn lớn 2 lớp, mịn Cuộn 318

120 Gôm bôi chì Vuông, nhỏ , KT (4x2x1cm) Cục 24

121 Gôm bôi mực Loại nhỏ 14x41x8mm Cục 6

122 Hộp cắm bút - mica
Kích thước (18x 13,5 x 11,2) cm. 

Đế xoay
Cái 2

123 Hộp đựng Giấy vệ sinh cuộn lớn
Kích thước: 27 x 27.2 x 12 cm . 

Chất liệu: Nhựa
Cái 3

124 Hủ nhựa
Loại 500g, màu trắng trong suốt, 

có nắp đậy
Cái 50



125 Keo dán giấy nước Nước: 30ml/1 chai Chai 90

126 Keo khô dán giấy
Khô, chất liệu tự nhiên, không 

độc hại, 08gram/ 1 thỏi
Thỏi 33

127 Kéo lớn Dùng cho văn phòng, cán nhựa Cây 5

128 Kéo trung Dùng cho văn phòng, cán nhựa Cây 19

129 Kẹp bướm - Số 1 - 51mm Hộp giấy, 12 cái/hộp Hộp 11

130 Kẹp bướm - Số 2 - 41mm Hộp giấy, 12 cái/hộp Hộp 17

131 Kẹp bướm - Số 3 - 32mm Hộp giấy, 12 cái/hộp Hộp 14

132 Kẹp bướm - Số 4 - 25mm Hộp giấy, 12 cái/hộp Hộp 35

133 Kẹp bướm - Số 5 - 19mm Hộp giấy, 12 cái/hộp Hộp 25

134 Kẹp bướm - Số 6 - 15mm Hộp giấy, 12 cái/hộp Hộp 43

135 Kẹp giấy 100 chiếc/hộp Hộp 69

136 Kẹp giấy nhựa
Kim loại bọc nhựa màu. Bịch 50 

cái
Hộp 10

137 Kệ nhựa xéo đựng hồ sơ - 1 ngăn Loại 1 ngăn Cái 3

138 Khay Inox hình chữ nhật Dài 37 cm, rộng 27 cm, cao 4,5 cm Cái 3

139 Khăn cotton 25 x 30 cm KT: 25 x 30 cm Cái 63

140 Khăn cotton 28 x 40cm KT: 28 x 40cm Cái 5

141 Khăn cotton 30 x 80 cm KT: 30 x 80cm Cái 11

142 Khăn cotton có móc 30 x40 cm KT: 30 x40 cm, có móc Cái 30

143 Khăn ướt không mùi Không mùi, 80 tờ/1 bịt Bịt 14

144 Kim bấm No. 10 Hộp 1000 kim , Size No.10 Hộp 204

145 Kim bấm No. 3 Hộp 1000 kim , Size No.3 Hộp 9

146 Kim bấm No.23/10 1000 kim/ hộp Hộp 1

147 Kim bấm No.23/20 1000 kim/ hộp Hộp 2



148 Ky cán dài Chất liệu nhựa, cán dài Cái 6

149 Lèo - Bao PP KT 25 x 35 cm Kg 10

150 Lèo - Bao PP KT: 20 x 30 cm Kg 5

151 Long não 1 kg/bịch Bịch 2

152 Máy tính bỏ túi

Màn hình 12 số Digits chính 

hãng.Kích thước: 148x126,5x28,6 

mm.Trọng lượng 140g

cái 5

153 Mâm Mica chữ nhật - cỡ nhỏ
Hình chữ nhật , cỡ nhỏ KT: 33 x 

25 cm
Cái 5

154 Mâm Mica chữ nhật - cỡ lớn
Hình chữ nhật, cỡ nhỏ KT: 50 x 

35 cm
Cái 5

155 Mâm Mica chữ nhật - cỡ vừa
Hình chữ nhật, cỡ nhỏ KT: 43 x 

31 cm
Cái 5

156 Miếng lau bẹ 4 tấc
Bản 4 tấc phù hợp cho cây lau bẹ 

4 tấc
Miếng 5

157 Miếng lau bẹ 6 tấc Phù hợp cây lau bẹ 6 tấc Miếng 17

158 Móc dán tường 60 x 60 mm
Chất liệu: Nhựa PVC trong suốt + 

Thép chống gỉ, KT: 60 x 60 mm
Cái 10

159 Mộc đóng dấu 1 dòng (13x37) Đóng dấu 1 dòng, KT: 13x37 Cái 8

160 Mộc đóng dấu 2 dòng (18x47) Đóng dấu 2 dòng, KT: 18x47 Cái 1

161 Mộc đóng dấu 4 dòng (22x58) Dóng dấu 4 dòng. KT: 22x58 Cái 2

162 Mực dấu đỏ Màu đỏ, thể tích 28ml Chai 11

163 Mực dấu xanh Màu xanh, thể tích 28ml Chai 12

164 Nước lau kính Thể tích 520ml, có vòi xịt Chai 39

165 Nước lau sàn 3.6 kg Can 75

166 Nước rửa chén 1 can 3,6kg, hương chanh Can 21



167 Nước rửa chén 750ml, hương chanh Chai 9

168 Nước tẩy nhà vệ sinh - 500ml Chai có thể tích 500ml Chai 1

169 Nước tẩy nhà vệ sinh - 880ml Chai có thể tích 880ml Chai 150

170 Nước tẩy trắng đa năng TL 700g Chai 24

171 Nước tẩy trắng quần, áo Thể tích 1 lít/chai Chai 40

172 Nước tẩy trắng quần, áo Thể tích 500ml Chai 9

173 Ổ cắm điện Dây dài 5m, 6 lỗ cấm 2 chấu Cái 10

174 Phiếu thu in 2 liên 50 liên/cuốn Cuốn 10

175 Pin 23A 12V Viên 10

176 Pin đũa AAA (3A) 1.5V Viên 476

177 Pin tiếu AA (2A) 1.5V Viên 606

178 Pin tiểu AA (2A) Lithium 1.5V - 3600mWh Viên 20

179 Pin vuông 9V Viên 40

180 Quạt gió đứng

Quạt đứng ống sắt, Công suất: 

75W, Điện áp: 220V/50Hz, Khối 

lượng tịnh: 4.6kg. Có Bảo hành

Cái 2

181 Rổ tròn 3T6 ĐK: 36 cm Cái 2

182 Sọt bầu nhật 3 Loại trung Cái 2

183 Sổ carô 20 x 30 cm Quyển 1

184 Sổ quỹ tiền mặt
Bìa xanh, trang A4 do Bộ tài 

chính phát hành
Cuốn 5

185
Tampon thay thế cho con dấu - 

màu Đỏ 38x38mm

Kích thước 38x38mm, tương 

thích với cán dấu Shiny S-538 

(hoặc tương đương mã Shiny S-

538-7).

Cái 4



186
Tampon thay thế cho con dấu - 

màu Đỏ 14 x 38mm

Kích thước 38x14mm, tương 

thích với cán dấu Trodat 4911 

(hoặc tương đương mã Trodat 

6/4911).

Cái 5

187
Tampon thay thế cho con dấu - 

Màu Đỏ 38x14mm

Kích thước 38x14mm, Tương 

thích cán S-822, S-842, S-852 (mã 

khay S-222-7)

Cái 1

188
Tampon thay thế cho con dấu - 

màu Xanh 38x14mm

Kích thước 38x14mm , Tương 

thích với cán dấu Shiny S-842, S-

852 (hoặc tương đương mã Shiny 

S-222-7)

Cái 9

189
Tampon thay thế cho con dấu - 

màu Xanh 38x14mm

Kích thước 38x14mm, tương 

thích với cán dấu Dstamp T214 

(hoặc tương đương mã Dstamp 

ST-214).

Cái 2

190
Tampon thay thế cho con dấu - 

màu Xanh 38x14mm

Kích thước 38x14mm, tương 

thích với cán dấu Trodat 4911 

(hoặc tương đương mã Trodat 

6/4911).

Cái 7

191
Tampon thay thế cho con dấu - 

màu Xanh 75 x 38mm

Kích thước 75x38mm, tương 

thích với cán dấu Trodat 4926 

(hoặc tương đương mã Trodat 

6/4926).

Cái 2

192 Tập 100 trang 4 ô ly Quyển 14

193 Tập 200 trang 4 ô ly Quyển 5

194 Tập 200 trang - A4 A4 Quyển 2

195 Thảm dậm chân cỡ nhỏ 35 x 50cm Cái 6

196 Thảm dậm chân cỡ trung 40x60cm Cái 32

197 Thùng nhựa đựng hồ sơ Khổ 25x35cm Cái 43



198 Thước nhựa 30 cm Dài 30cm, nhựa dẻo Cây 13

199 Túi du lịch
Kích thước 53 x 31 x 27 cm, có 

cần kéo và bánh xe
Cái 4

200 Túi du lịch
Kích thước 53 x 31 x 27 cm, 

không bánh xe
Cái 8

201 Túi PE trắng co quai Trắng bóng, KT# 60x40x25cm Kg 5

202 Túi zip KT: 12x18 cm Kg 5

203 Túi zip KT: 8x 12 cm Kg 10

204 Xà bông rửa tay (Dạng cục) 90 gam, diệt khuẩn 99,9% Cục 20

205 Xà bông rửa tay (Dạng nước) Dung tích 180g, diệt khuẩn 99,9% Chai 75

206 Xà bông rửa tay (Dạng nước) Dung tích 450g, diệt khuẩn 99,9% Chai 128

207 Xịt côn trùng, muỗi
Bình Xịt Côn Trùng, Hương Cam 

Chanh Tự Nhiên, Chai 600ml
Chai 10

208 Xịt phòng

Hương chanh 280ml, Xịt khử mùi 

của phòng, an toàn và thân thiện 

với thiên nhiên

Chai 6

209 Xô nhựa 10 lít, loại tốt có nắp đậy Cái 3

210 Xô nhựa 20 lít, loại tốt, có nắp đậy Cái 5

Tổng cộng 


